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1 BÙI THỊ KIM CÚC 26 06 2006 017306000189 0362387217 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A6

2 Phan Thị Yến Nhi 12 06 2006 031306000223 0325671825 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

3 Lê Ngọc Anh Thư 24 07 2006 038306010892 0346358177 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

4 Trần Mạnh Cường 04 01 2006 040206024155 0352082608 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

5 Hoàng Lê Bảo Khanh 19 02 2006 040306027565 0967725450 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A9

6 Phạm Thị Ngọc Hiền 27 07 2006 052306013452 0901467363 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

7 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20 11 2006 066306018486 0982315604 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

8 Tạ Thị Mỹ Linh 15 09 2006 070306009030 0917585818 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A6

9 Nguyễn Lê Thùy Linh 15 08 2006 077306006959 0979057627 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

10 Phạm Trung Hiếu 20 04 2006 079206006039 0877908099 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A9

11 Phạm Nguyễn Cảnh Toàn 05 11 2006 079206006546 0385884870 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

12 Trần Lê Đăng Khoa 12 02 2006 079206008508 0866951847 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

13 Nguyễn Minh Đạt 29 12 2006 079206016544 0834567200 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

14 Nguyễn Gia Bảo 18 08 2006 079206022907 0774807585 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A9

15 Nguyễn Vũ Khánh Ân 27 12 2006 079206028001 085990708 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

16 Nguyễn Mạnh Dũng 09 10 2006 079206029157 0355891889 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

17 Lê Trần Gia Bảo 16 08 2006 079206043191 0902117081 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

18 PHẠM TRƯƠNG Ý NHI 30 04 2006 079306003669 0384505981 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

19 Nguyễn Phan Bảo Hân 10 07 2006 079306016656 0927019554 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A6

20 Lê Thị Thảo Linh 08 03 2006 079306020012 0901778113 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A9

21 Phạm Quỳnh Khánh Băng 11 04 2006 079306026122 0337013182 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

22 Huỳnh Thị Thủy Tiên 26 6 2006 079306029833 0707026920 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A9

23 Đỗ Mỹ Tâm 29 03 2006 079306030812 0902542509 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A9

24 Nguyễn Thiên Kim 01 11 2006 079306035815 0768679366 PP 02-Thg4 9:00 PM1 11A7

25 Trịnh Bảo Trân 06 04 2006 015306000008 0394464483 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

26 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 24 01 2006 026306002911 0961646241 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

27 Hoàng phước long 28 06 2006 034206015334 0866977229 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

28 Vũ Tiến Thành 01 01 2006 035206009189 0769081933 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

29 Nguyễn Minh Giang 05 10 2006 040306006967 0356846980 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

30 Trần Quang Đông 10 3 2006 046206011481 0938140933 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

31 Vũ Hữu Bắc 05 09 2006 074206001289 0975487701 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

32 Đặng Đức Chí 02 07 2006 075206007763 0776757274 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

33 Nguyễn Thành Trọng 25 8 2006 075206012521 0366047218 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

34 Võ Thị Hương Giang 24 03 2006 075306017750 0354874859 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

35 Trần Thanh Xuân 24 01 2006 075306021625 0898462401 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

36 Nguyễn Quốc Hùng 30 12 2005 079205046514 0899334670 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

37 Lê Minh Quang 19 07 2006 079206004352 0769343720 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

38 Thạch Trường Phú 20 04 2006 079206010149 0981526849 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

39 Trương Nhật Minh 14 01 2006 079206029019 0899484641 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

40 Huỳnh Hiếu Mỹ Tiên 03 06 2005 079305023075 0981168949 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

41 Nguyễn Thị Hiền Minh 13 4 2006 079306002281 0336356803 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

42 Nguyễn Khánh Hà 13 01 2006 079306003392 0383833009 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

43 Nguyễn Thị Đông Nghi 23 07 2006 079306004099 0704611248 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

44 Đào Gia Bình 20 08 2006 079306007677 0985219006 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

45 LÊ BÍCH NGỌC 30 06 2006 079306009696 0898135747 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

46 Phùng Đỗ Trúc Quỳnh 01 08 2006 079306022675 0703626155 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A3

47 Trần Thị Trâm Anh 16 06 2006 079306036633 0899770288 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4

48 Trà Thái Ngọc 25 09 2006 079306043944 0937952151 PP 02-Thg4 9:00 PM2 11A4
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